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1. Mục tiêu 
1.1. Kiến thức: Học sinh ôn tập các kiến thức về: 
- Trình bày được tiền đề, kết quả, ý nghĩa của các cuộc cách mạng tư sản.
- Phân tích được mục tiêu, nhiệm vụ, giai cấp lãnh đạo, động lực của cuộc cách mạng tư sản.
- Trình bày được sự xác lập của CNTB ở Châu Âu và Bắc  Mỹ.
- Trình bày được sự phát triển của CNTB từ tự do cạnh tranh sang độc quyền.
- Trình bày được quá trình mở rộng xâm lược thuộc địa và phát triển của CNTB.
- Nêu được khái niệm CNTB hiện đại, tiềm năng và thách thức của CNTB hiện đại.
- Trình bày được quá trình hình thành Liên Xô. Phân tích ý nghĩa ra đời của Liên Xô.
- Trình bày được sự phát triển của CNXH ở Đông Âu, Châu Á, Mỹ la tinh.
- Giải thích được nguyên nhân sụp đổ CNXH ở Liên Xô, Đông Âu.
- Nêu được nét chính về CNXH từ 1991 đến nay, liên hệ đóng góp xây dựng CNXH ở Việt Nam.
 1.2. Kỹ năng: Học sinh rèn luyện các kỹ năng: 
- Rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức cơ bản để trả lời câu hỏi trắc nghiệm ở các mức độ khác nhau.
- Kĩ năng so sánh, phân tích và liên hệ các sự kiện lịch sử thế giới có liên hệ với lịch sử Việt Nam.
2. Nội dung: 
2.1.Ma trận đề
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2.2. Câu hỏi và bài tập minh họa
Phần 1: Trắc nghiệm:
A. NHẬN BIẾT: 
Câu 1. Một trong những lực lượng lãnh đạo chủ yếu của các cuộc cách mạng tư sản thế kỉ XVI – XVIII là giai cấp
A. tư sản.	      B. công nhân.       C. nông dân.	     D. địa chủ.
Câu 2. Lãnh đạo của cuộc cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII là
A. tư sản và chủ nô.                                             B. tư sản và quý tộc mới.      
C. tăng lữ và quý tộc.	  D. Chủ nô và quý tộc
[bookmark: _Hlk146385521]Câu 3. “Lật đổ chế độ phong kiến đứng đầu là vua Sác- lơ I, thiết lập nền thống trị của giai cấp tư sản và quý tộc mới, mở đường cho sự phát triển của chủ nghĩa tư   bản” là mục tiêu của cuộc cách mạng tư sản ở quốc gia nào sau đây?
A. Nga               B. Pháp.                  C. Anh.                     D. Bắc Mỹ.
Câu 4. Lĩnh vực nào sau đây là tiềm năng phát triển của chủ nghĩa tư bản hiện đại?
A. Quân sự, văn hóa.				B. Văn hóa – giáo dục.
C. Chính trị, ngoại giao.				D. Khoa học – công nghệ.
Câu 5. Nhiệm vụ cơ bản của các cuộc cách mạng tư sản thời cận đại là gì?
A. Dân tộc và dân sinh.				B. Độc lập và dân chủ.
C. Dân tộc và dân chủ.				D. Dân tộc và độc lập.
Câu 6. Tiềm năng phát triển của chủ nghĩa tư bản hiện đại được biểu hiện thông qua lĩnh vực nào sau đây?
A.Quân sự, văn hóa.	                  B. Văn hóa – giáo dục.
C. Chính trị, ngoại giao.	                  D. Khoa học – công nghệ.
Câu 7. Các cuộc cách mạng tư sản thế kỉ XVI -    XVIII có hai nhiệm vụ cơ bản là
A. dân tộc và dân chủ.                                        B. dân tộc và dân sinh.        
C. độc lập và tự do.	 D. dân chủ và dân quyền.
Câu 8. Lãnh đạo của các cuộc cách mạng tư sản từ giữa thế kỉ XVI đến đầu thế kỉ XX là giai cấp
A. địa chủ.		B. nông dân.		C. công nhân.		D. tư sản.
Câu 9. Cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX, các nước tư bản chủ nghĩa đã chuyển sang giai đoạn nào ?
A. tự do cạnh tranh.					B. cải cách đất nước.
C. đế quốc chủ nghĩa.				D. chủ nghĩa phát xít.
Câu 10. Trong các cuộc cách mạng tư sản từ giữa thế kỉ XVI đến đầu thế kỉ XX, động lực quyết định thắng lợi của cách mạng là:
A. giai cấp địa chủ.				           B. giai cấp tư sản.
C. quần chúng nhân dân.				D. giai cấp nông dân.
B. THÔNG HIỂU: 
Câu 1. Nội dung nào sau đây là thách thức mà chủ nghĩa tư bản hiện đại phải đối mặt?
A. Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học – công nghệ.
B. Sự sáp nhập của các công ty độc quyền lũng đoạn.
C. Sự vươn lên mạnh mẽ của các nước đang phát triển.
D. Khủng hoảng kinh tế, tài chính mang tính toàn cầu.
Câu 2. Một trong những ý nghĩa của các cuộc cách mạng tư sản từ giữa thế kỉ XVI đến đầu thế kỉ XX là gì?
A. Giải quyết triệt để mọi yêu cầu của nông dân.
B. Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.
C. Xóa bỏ được tình trạng áp bức trong xã hội.
D. Đưa giai cấp công nhân lên nắm chính quyền.
Câu 3: Một trong những nhiệm vụ của các cuộc cách mạng tư sản thế kỉ XVII - XVIII là
A. đưa giai cấp công nhân lên nắm quyền.             B. xóa bỏ triệt để mâu thuẫn trong xã hội.
C. xác lập sự thống trị của chủ nghĩa thực dân.      D. xóa bỏ tình trạng phong kiến cát cứ.
Câu 4. Lãnh đạo các cuộc cách mạng tư sản từ thế kỉ XVII đến thế kỉ XVIII không bao gồm lực lượng nào sau đây?
A. tư sản.            B. quý tộc mới.        C. chủ nô.         D. công nhân.
Câu 5. Nội dung nào sau đây là tiền đề về kinh tế dẫn đến sự bùng nổ và thắng lợi của các cuộc cách mạng tư sản thế kỉ XVII – XVIII?
A. Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa thay thế hoàn toàn quan hệ phong kiến.
B. Triết học Ánh sáng ra đời, thức tỉnh, dọn đường cho quần chúng đấu tranh.
C. Giai cấp tư sản và đồng minh có thế lực rất lớn cả về kinh tế và chính trị.
D. Kinh tế tư bản chủ nghĩa ra đời và phát triển trong lòng chế độ phong kiến.
Câu 6. Cuộc Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ (cuối thế kỷ XVIII) và cuộc cách mạng tư sản Anh (thế kỷ XVII) có điểm giống nhau nào sau đây?
A. Chống thực dân Anh, giành độc lập dân tộc.    B. Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.	
C. Có sự lãnh đạo của tầng lớp quý tộc mới. 	  D. Diễn ra dưới hình thức một cuộc nội chiến.
Câu 7. Mức độ thắng lợi của các cuộc cách mạng tư sản thời cận đại khác nhau là do
A. điều kiện lịch sử.                                            B. giai cấp lãnh đạo.       
C. động lực cách mạng.	 D. nhiệm vụ cách mạng.
Câu 8. Đặc điểm nổi bật của tình hình chính trị nước Anh và Pháp trước khi bùng  nổ cách mạng tư sản là
A. tồn tại chế độ quân chủ chuyên chế.          B. là thuộc địa của chủ nghĩa thực dân.
C. xuất hiện kinh tế tư bản chủ nghĩa.            D. xuất hiện trào lưu triết học ánh sáng.
Câu 9. Nội dung nào sau đây không phải là đặc điểm tình hình nước Pháp cuối thế kỉ XVIII?
A. Lấy Thanh giáo làm ngọn cờ tư tưởng.       B. Xuất hiện trào lưu Triết học ánh sáng.
C. Xã hội phân chia thành các đẳng cấp.         D. Vua Lu-I XVI có quyền lực tuyệt đối.
Câu 10. Các cuộc cách mạng tư sản thời cận đại đều
A. dẫn đến xác lập quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa.    
B. tạo ra một nền dân chủ, tự do thực sự, rộng rãi
C. lật đổ chế độ phong kiến, thiết lập nền cộng hòa.             
D. lật đổ chế độ thực dân, thiết lập nền cộng hòa. 
C. VẬN DỤNG: 
Câu 1. Nội dung nào sau đây tạo cơ sở cho bước chuyển biến của chủ nghĩa tư bản từ tự do cạnh tranh sang giai đoạn độc quyền?
A. Quá trình hợp tác ở các nước tư bản.                   B. Sự phát triển của các tổ chức độc quyền.
C. Nhiều trung tâm kinh tế - tài chính ra đời.           D. Sự ra đời nhiều tổ chức liên kết khu vực.
Câu 2. Nội dung nào sau đây phản ánh không đúng đặc điểm của chủ nghĩa tư bản độc quyền?
A. Sự tập trung sản xuất và tư bản ở mức cao.          B. Xuấtkhẩu tư bản đóng vai trò quan trọng.
C. Đầu tư, hợp tác với các nước đang phát triển.      D. Tăng cường phân chia lãnh thổ thế giới.
Câu 3. Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản diễn ra theo trình tự nào sau đây?
A. CNTB tự do cạnh tranh => CNTB độc quyền => CNTB hiện đại.
B. CNTB độc quyền => CNTB hiện đại => CNTB tự do cạnh tranh.
C. CNTB tự do cạnh tranh => CNTB hiện đại => CNTB độc quyền.
D. CNTB hiện đại => CNTB độc quyền => CNTB tự do cạnh tranh.
Câu 4. Một trong những đặc trưng của chủ nghĩa tư bản hiện đại là
A. sự dung hợp tư bản ngân hàng với tư bản công nghiệp thành tư bản tài chính.
B. xuất hiện các tổ chức độc quyền có vai trò quyết định trong sinh hoạt kinh tế.
C. lực lượng lao động có nhiều chuyển biến về cơ cấu, chuyên môn, nghiệp vụ.
D. các cường quốc tư bản lớn nhất đã chia nhau xong đất đai trên thế giới.
Câu 5. Một trong những thách thức mà chủ nghĩa tư bản hiện đại phải đối mặt là 
A. tiềm ẩn nguy cơ khủng hoảng tài chính mang tính toàn cầu.
B. sức sản xuất của các ngành kinh tế ngày càng cao.
C. khoa học công nghệ phát triển và ngày càng mở rộng.
D. lực lượng lao động có chất lượng ngày càng cao.
Câu 6. Nội dung nào sau đây không phải là mục tiêu của các cuộc cách mạng tư sản thế kỉ XVI - XVIII?
A. Lật đổ chế độ phong kiến, thực dân cùng tàn tích của nó.
B. Tạo điều kiện cho sự phát triển của kinh tế tư bản chủ nghĩa.
C. Thiết lập nền thống trị của giai cấp tư sản và liên minh của họ
[bookmark: _Hlk146483700]D. Mở ra thời đại thời đại thắng lợi của chế độ xã hội chủ nghĩa
Câu 8. Nội dung nào sau đây là mục tiêu của cuộc cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII?
A. Lật đổ chế độ phong kiến đứng đầu vua Sác- lơ I.       
B. Lật đổ ách thống trị của thực dân Anh, giành độc lập
C. Lật đổ chế độ phong kiến đứng đầu vua Lu- i XVI.   
D. Thiết lập chính quyền của giai cấp tư sản và chủ nô
Câu 9. Một trong những điểm chung của các cuộc cách mạng tư sản thời cận đại là
A. mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.     B. do tư sản và chủ nô lãnh đạo.
C. xóa bỏ chế độ phong kiến và nô lệ.                   D. Diễn ra dưới hình thức nội chiến.
Câu 10. Điểm khác biệt về tình hình chính trị Bắc Mĩ so với nước Anh và Pháp    trước khi cách mạng tư sản bùng nổ thế kỉ XVIII là
A. thực dân phương Tây thống trị                        B. chế độ phong kiến kìm hãm.
C. xuất hiện tầng lớp quí tộc mới.                       D. xã hội tồn tại chế độ đẳng cấp.
II. Trắc nghiệm lựa chọng Đúng- Sai
Câu 1. Đọc đoạn tư liệu sau đây:
“Chúng ta thừa nhận rằng, chủ nghĩa tư bản chưa bao giờ mang tính toàn cầu như ngày nay và cũng đạt được nhiều thành tựu to lớn, nhất là trong lĩnh vực giải phóng và phát triển sức sản xuất, phát triển khoa học- công nghệ. Nhiều nước tư bản phát triển, trên cơ sở các điều kiện kinh tế cao và do kết quả đấu tranh của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, đã có những biện pháp điều chỉnh, hình thành được không ít các chế độ phúc lợi xã hội tiến bộ hơn so với trước. Tuy nhiên chủ nghĩa tư bản không thể khắc phục những mâu thuẫn vốn có của nó...”
(Nguyễn Phú Trọng, “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, báo Nhân Dân, số ra ngày 17/5/2021)
a. Chủ nghĩa tư bản là hệ thống chính trị có ảnh hưởng toàn cầu.
b. Chủ nghĩa tư bản đem lại những thành tựu quan trọng về khoa học- công nghệ cho thế giới.
c. Hạn chế lớn nhất của chủ nghĩa tư bản là chưa giải quyết được mâu thuẫn xã hội.
d. Những mâu thuẫn của chủ nghĩa tư bản sẽ được khắc phục trong nhà nước chủ nghĩa xã hội.
Câu 2. Đọc đoạn tư liệu sau.
“- Sự tập trung sản xuất và tư bản đạt tới một mức độ phát triển cao khiến nó tạo ra những tổ chức độc quyền có một vai trò quyết định trong sinh hoạt kinh tế.
- Sự hợp nhất tư bản ngân hàng với tư bản công nghiệp và trên cơ sở “tư bản tài chính” đó, xuất hiện một bọn đầu sỏ tài chính.
- Việc xuất khẩu tư bản, khác với việc xuất khẩu hàng hoá, đã có một ý nghĩa quan trọng đặc biệt.
- Sự hình thành những liên minh độc quyền quốc tế của bọn tư bản chia nhau thế giới.
- Việc các cường quốc tư bản chủ nghĩa lớn nhất đã chia nhau xong đất đai trên thế giới”.
(Lê-nin, Toàn tập, Tập 27, NXB Sự thật, Hà Nội, 1961, tr.402)
a. Một trong những đặc điểm của chủ nghĩa tư bản độc quyền là xuất hiện các tổ chức độc quyền.
b. tổ chức độc quyền là sự liên minh giữa các giai cấp tư sản và chủ nô để thu lợi nhuận cao.
c. Sự hợp nhất tư bản ngân hàng với tư bản công nghiệp tạo nên “tư bản tài chính” 
d. Các cường quốc tư bản chủ nghĩa bắt đầu  xâm lược, phân chia thuộc địa trên thế giới.
III. Tự luận 
Câu 1:  Trình bày những tiền đề của cuộc cách mạng tư sản? Các cuộc cách mạng tư sản đạt được kết quả và có ý nghĩa như thế nào?
Câu 2: Phân tích mục tiêu, nhiệm vụ, giai cấp lãnh đạo, động lực của cách mạng tư sản.  
Câu 3: Trình bày khái quát về cuộc cách mạng tư sản Anh, Pháp, Mỹ:
Câu 4: Trình bày quá trình mở rộng xâm lược thuộc địa của các nước đế quốc phương Tây. Phân tích các vai trò của thuộc địa.
Câu 5: Nêu khái niệm chủ nghĩa tư bản hiện đại. Chủ nghĩa tư bản được xác lập, mở rộng phát triển như thế nào? Trình bày những tiềm năng và thách thức của chủ nghĩa tư bản hiện đại.
 Câu 6: Trình bày quá trình hình thành Liên bang cộng hòa XHCN Xô Viết. Phân tích ý nghĩa ra đời của Liên Xô.
 Câu 7: Trình bày được sự phát triển của CNXH ở Đông Âu, Châu Á, Mỹ la tinh. Nguyên nhân sụp đổ CNXH ở Liên Xô, Đông Âu.
 Câu 8: Nêu những nét chính về CNXH từ 1991 đến nay. Là học sinh, em có thể làm gì để góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay?
2.3. Đề minh họa
	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ

	ĐỀ THI GIỮA HỌC KỲ I
NĂM HỌC: 2026 – 2027
MÔN THI: LỊCH SỬ 11
Thời gian: 45 phút


Phần I . Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh chọn từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án (5 điểm).
Câu 1. Chủ nghĩa tư bản hiện đại là thuật ngữ dùng để chỉ chủ nghĩa tư bản 
A. trong giai đoạn tự do cạnh tranh                     B. bắt đầu chuyển sang giai đoạn độc quyền.
C. từ sau chiến tranh thế giới thứ II đến nay.       D. Từ sau chiến tranh thế giới thứ I đến nay
Câu 2. Từ đầu thế kỉ XIX, để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về nguyên liệu và nhân công, các nước tư bản phương Tây đã tăng cường
A. hợp tác và mở rộng đầu tư.                B. thu hút vốn đầu tư bên ngoài.
C. xâm lược và mở rộng thuộc địa.        D. đổi mới hình thức kinh doanh.
Câu 3. Cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX, các nước tư bản chủ nghĩa đã chuyển sang giai đoạn
A. tự do cạnh tranh.        B. cải cách đất nước.         
 C. đế quốc chủ nghĩa.          D. chủ nghĩa phát xít.
Câu 4. Chủ nghĩa đế quốc ra đời từ cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX là hệ quả trực tiếp của quá trình
A. xâm lược thuộc địa.          B. giao lưu buôn bán.          C. toàn cầu hóa.        D. hợp tác kinh tế.
Câu 5. Nhiệm vụ cơ bản của các cuộc cách mạng tư sản thời cận đại là gì?
A. Dân tộc và dân sinh.					B. Độc lập và dân chủ.
C. Dân tộc và dân chủ.					D. Dân tộc và độc lập.
Câu 6. Tiền đề của các cuộc cách mạng tư sản Anh, chiến tranh giành độc lập ở 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ có điểm giống nhau là gì?
A. Về tư tưởng, trào lưu triết học Ánh sáng phát triển với nhiều đại diện tiêu biểu.
B. Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa phát triển trong lòng chế độ phong kiến.
C. Mâu thuẫn xã hội gay gắt, nhất là về mâu thuẫn giữa các đẳng cấp trong xã hội.
D. Thể chế chính trị quân chủ chuyên chế được đặt dưới sự cai trị của vua Lu-i XVI.
Câu 7. Đến đầu thế kỷ XX, hai quốc gia có hệ thống thuộc địa giàu có, rộng lớn nhất là
A. Anh, Pháp.		B. Pháp, Đức.    C. Đức, Mỹ.		D. Mỹ, Nhật.
Câu 8. Trong các cuộc cách mạng tư sản thời cận đại, thuật ngữ “quý tộc mới” được hiểu là
A. một bộ phận quý tộc kinh doanh theo hướng tư bản chủ nghĩa.
B. những người có thế lực về chính trị nhưng non yếu về kinh tế.
C. bộ phận đại diện quyền lợi cho dân nghèo, thiếu đất canh tác.
D. bộ phận kiên quyết nhất thúc đẩy cách mạng đi đến đỉnh cao.
Câu 9. Từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1945) đến nay, thuật ngữ được dùng để chỉ chủ nghĩa tư bản là
A. chủ nghĩa thực dân mới.	                  .	           B. đế quốc chủ nghĩa.
C. chủ nghĩa tư bản hiện đại			D. chủ nghĩa thực dân cũ.
Câu 10. Đâu là một trong những hệ quả trực tiếp của quá trình xâm lược thuộc địa của chủ nghĩa tư bản?
A. Phát kiến địa lý.					B. Chủ nghĩa xã hội.
C. Giai cấp vô sản.					D. Buôn bán nô lệ.
Câu 11. Các cuộc cách mạng tư sản thế kỉ XVI -    XVIII có hai nhiệm vụ cơ bản là
A. dân tộc và dân chủ.      B. dân tộc và dân sinh.        C. độc lập và tự do.	 D. Dân chủ
Câu 12. Cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX, các nước tư bản chủ nghĩa đã chuyển sang giai đoạn
A. tự do cạnh tranh.					           B. cải cách đất nước.
C. đế quốc chủ nghĩa.					D. chủ nghĩa phát xít.
Câu 13. Động lực nào quyết định thắng lợi của các cuộc cách mạng tư sản thời cận đại?
A. Giai cấp lãnh đạo và quần chúng nhân dân.
B.  Giai cấp lãnh đạo và những nhà tư tưởng.
C. Điều kiện lịch sử và các nhân tố khách quan. 
D. Điều kiện lịch sử và các nhân tố chủ quan.
Câu 14. “Lật đổ chế độ phong kiến đứng đầu là vua Sác- lơ I, thiết lập nền thống trị của giai cấp tư sản và quý tộc mới, mở đường cho sự phát triển của chủ nghĩa tư   bản” là mục tiêu của cuộc cách mạng tư sản ở quốc gia nào sau đây?
A. Nga         B. Pháp.          C. Anh.       D. Bắc Mỹ.
Câu 15. Lãnh đạo các cuộc cách mạng tư sản từ thế kỉ XVII đến thế kỉ XVIII không bao gồm lực lượng nào sau đây?
A. tư sản.            B. quý tộc mới.        C. chủ nô.         D. công nhân.
Câu 16. Nội dung nào sau đây là tiền đề về kinh tế dẫn đến sự bùng nổ và thắng lợi của các cuộc cách mạng tư sản thế kỉ XVII – XVIII?
A. Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa thay thế hoàn toàn quan hệ phong kiến.
B. Triết học Ánh sáng ra đời, thức tỉnh, dọn đường cho quần chúng đấu tranh.
C. Giai cấp tư sản và đồng minh có thế lực rất lớn cả về kinh tế và chính trị.
D. Kinh tế tư bản chủ nghĩa ra đời và phát triển trong lòng chế độ phong kiến.
Câu 17. Các cuộc cách mạng tư sản thời cận đại đều
A. dẫn đến xác lập quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa.    
B. tạo ra một nền dân chủ, tự do thực sự, rộng rãi
C. lật đổ chế độ phong kiến, thiết lập nền cộng hòa.             
D. lật đổ chế độ thực dân, thiết lập nền cộng hòa. 
Câu 18. Nguyên nhân trực tiếp nào đã thúc đẩy các nước đế quốc tiến hành xâm lược các nước châu Á, Phi, Mỹ Latinh?
A. Thực hiện tham vọng bá chủ toàn thế giới.      B. Do nhu cầu về nguyên liệu và nhân công.
C. Khát vọng chinh phục những vùng đất mới.    D. Thúc đẩy sự giao lưu văn hóa các châu lục.
Câu 19. Từ sự phát triển kinh tế của các nước tư bản Âu - Mĩ cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, hiện nay để tăng năng suất lao động, Việt Nam cần phải
A. Tham gia các liên minh kinh tế với các nước tư bản hùng mạnh.
B. nhà nước tăng cường mua các phát minh khoa học trên thế giới.
C. nghiên cứu, cải tiến, áp dụng khoa học - kĩ thuật vào sản xuất.
D. tăng cường thành lập các tổ chức độc quyền để tăng cạnh tranh.
Câu 20. Điểm chung trong tiền đề tư tưởng của các cuộc cách mạng tư sản thế kỉ XVII - XVIII là
A. Xuất hiện trào lưu tư tưởng tiến bộ của tư sản.       B. Xuất hiện trào lưu triết học ánh sáng.
C. Xuất hiện các giai cấp, tầng lớpxã hội mới.            D. Xuất hiện trào lưu xã hội không tưởng.
Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu thí sinh chọn đúng hoặc sai. ( 2 điểm)
 Câu 1: Đọc đoạn tư liệu sau đây:
“- Sự tập trung sản xuất và tư bản đạt tới một mức độ phát triển cao khiến nó tạo ra những tổ chức độc quyền có một vai trò quyết định trong sinh hoạt kinh tế.
- Sự hợp nhất tư bản ngân hàng với tư bản công nghiệp và trên cơ sở “tư bản tài chính” đó, xuất hiện một bọn đầu sỏ tài chính.
- Việc xuất khẩu tư bản, khác với việc xuất khẩu hàng hoá, đã có một ý nghĩa quan trọng đặc biệt.
- Sự hình thành những liên minh độc quyền quốc tế của bọn tư bản chia nhau thế giới.
- Việc các cường quốc tư bản chủ nghĩa lớn nhất đã chia nhau xong đất đai trên thế giới”.
(Lê-nin, Toàn tập, Tập 27, NXB Sự thật, Hà Nội, 1961, tr.402)
a. Một trong những đặc điểm của chủ nghĩa tư bản độc quyền là xuất hiện các tổ chức độc quyền.
[bookmark: _GoBack]b. tổ chức độc quyền là sự liên minh giữa các giai cấp tư sản và chủ nô để thu lợi nhuận cao.
c. Sự hợp nhất tư bản ngân hàng với tư bản công nghiệp tạo nên “tư bản tài chính” 
d. Các cường quốc tư bản chủ nghĩa bắt đầu  xâm lược, phân chia thuộc địa trên thế giới.
Câu 2. Đọc đoạn tư liệu sau đây:
“Lãnh đạo các cuộc cách mạng tư sản là lực lượng mới, có tư tưởng dân chủ tiến bộ, là bộ phận có thế lực trong xã hội. Đó là giai cấp tư sản (hoặc quý tộc tư sản hóa) như trong Cách mạng tư sản Anh, Đức, Nhật Bản hoặc là giai cấp tư sản công thương như ở Mỹ, Pháp. Thời kỳ sau, có những cuộc cách mạng mang tính chất tư sản do giai cấp vô sản lãnh đạo (cách mạng ở nước Nga đầu thế kỉ XX). Một số nhà lãnh đạo tiêu biểu của các cuộc cách mạng tư sản như Ô. C rôm - oen (Anh), G. Oa – sinh - tơn (Bắc Mỹ), M. Rô - be - spie (Pháp), …”.
a. Cách mạng tư sản Anh diễn ra dưới sự lãnh đạo của liên minh tư sản và quý tộc mới, song vai trò quan trọng lại thuộc về quý tộc mới.
b. Đoạn tư liệu đề cập các cuộc cách mạng tư sản đều do giai cấp tư sản lãnh đạo, đều có tư tưởng dân chủ tiến bộ, có thế lực trong xã hội.
c. Ở Nga cách mạng tư sản diễn ra có nét khác biệt về giai cấp lãnh đạo so với các nước Tây Âu và Bắc Mĩ.
d. Giai cấp lãnh đạo cách mạng tư sản ở Tây Âu và Bắc Mĩ không có sự khác biệt với giai cấp lãnh đạo của cách mạng ở nước Nga.
Phần III. Tự luận (3 điểm)
Câu 1:  Cuộc cách mạng tư sản diễn ra do những tiền đề nào? Trình bày những tiềm năng và thách thức của CNTB hiện đại.
Câu 2: Liên bang cộng hòa XHCH Xô Viết được hình thành như thế nào? Phân tích nguyên nhân sụp đổ của CNXH ở Liên Xô và Đông Âu.




